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            (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	
                                                                                        ThS. Hoàng Văn Viết


                                    Tp.HCM, ngày… tháng ... năm 2016
	  Hiệu Trưởng
         (Ký tên và đóng dấu)


	MỤC LỤC	

I. MỤC ĐÍCH, Ý TƯỞNG VÀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG	1
1.	Mục đích thiết kế	1
2.	Ý tưởng thiết kế	1
3.	Tính sáng tạo	2
II. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG	3
III. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG	4
1. Cấu tạo	4
2. Thông số kỹ thuật	6
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG  VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG	7
1.	Hướng dẫn sử dụng thiết bị	7
2. Khai thác sử dụng thiết bị	13
3. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống	13
V. GIÁ THÀNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG	14
VI. HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG	16



29

[bookmark: _Toc451844351]I. MỤC ĐÍCH, Ý TƯỞNG VÀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
1. [bookmark: _Toc451844352]Mục đích thiết kế
- Thiết bị sấy đa năng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên khối ngành kỹ thuật nhiệt lạnh.
- Thiết bị được thiết kế trực quan, gắn liền với thực tế, giúp việc truyền tải kiến thức của giảng viên được dễ dàng, sinh động, sinh viên hứng thú học tập khi được tiếp cận và có sự liên kết giữa lý thuyết và thực tế.
- Sự chế tạo thành công mô hình dạy học thể hiện tính trí tuệ, sáng tạo, chủ động của đội ngũ giảng viên trong việc tự làm các thiết bị đào tạo nghề. Qua đó khuyến khích, tạo hiệu ứng tích cực cho các giảng viên chủ động trong khâu thiết kế, chế tạo các thiết bị dạy nghề với chi phí hợp lý, đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, có tính sư phạm cao từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
2. [bookmark: _Toc451844353]Ý tưởng thiết kế
- Thiết bị được xây dựng và thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn về phương tiện dạy học tại các trường Đại học, Cao đẳng và ứng dụng thực tiễn vào đời sống.
- Trong quá trình giảng dạy, quan sát và tham khảo, tác giả nhận thấy có thể tích hợp 4 chế độ sấy khác nhau trong một thiết bị sấy, thông qua các thiết bị điều khiển về điện và cơ cấu điều khiển cơ, thiết bị được chế tạo có thể đáp ứng được nhiều chế độ sấy khác nhau và ứng dụng cho nhiều loại vật liệu sấy. 
- Thiết bị sấy đa năng được thiết kế với kết cấu chắc chắn, mang hình dáng công nghiệp, đáp ứng đúng các yêu cầu về kỹ thuật và mang tính sư phạm để phục vụ công tác giảng dạy.


3. [bookmark: _Toc451844354]Tính sáng tạo
- Thiết bị sấy đa năng tích hợp được 4 chế độ sấy:
· Sấy không hồi lưu truyền thống
· Sấy không hồi lưu có tách ẩm bằng dàn lạnh
· Sấy hồi lưu một phần 
· Sấy hồi lưu toàn phần (Sấy lạnh)
- Thiết bị thể hiện sự minh họa sinh động cho phần lý thuyết, dễ dàng thao tác trong vận hành, điều khiển và sửa chữa.
- Thiết bị là một giải pháp hữu ích giúp học sinh, sinh viên tiếp cận một cách trực quan kiến thức chuyên môn trong Ngành Nhiệt Lạnh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng triển khai trong thực tế.













[bookmark: _Toc451844355]II. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
- Thiết bị sấy đa năng là một mô hình dạy học hiệu quả trong các trường đào tạo nghề khối Ngành Kỹ thuật Nhiệt Lạnh, giúp học sinh - sinh viên học tập và thực hành trên một hệ thống tích hợp mới mang tính ứng dụng cao.
- Do thực hiện được 4 chế độ sấy khác nhau nên ngoài khả năng thí nghiệm, khảo sát phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, mô hình còn có thể ứng dụng thực tế trong các nhà máy hoặc phân xưởng sản xuất quy mô nhỏ.





















[bookmark: _Toc451844356]III. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
[bookmark: _Toc451844357]1. Cấu tạo
[image: ]
Hình 1: Mô phỏng thiết bị sấy đa năng
[bookmark: _Toc451263174]Cấu tạo mô hình thiết bị sấy đa năng được mịnh họa qua hình 1 bao gồm:
1.1. Khung đỡ và kết cấu bao che
· Khung kệ kích thước:
· Chiều cao: 960 mm
· Chiều rộng: 1850 mm
· Chiều sâu: 700 mm
· Panel cách nhiệt
· Cơ cấu khay treo vật liệu sấy
· Cơ cấu cánh chớp điều chỉnh
1.2. Cụm dàn nóng
· Máy nén lạnh
· Dàn nóng chính
· Dàn nóng phụ
· Quạt dàn nóng phụ
· Điện trở
· Quạt ly tâm luân chuyển tác nhân sấy (TNS)
· Inverter điều chỉnh quạt ly tâm
1.3. Cụm dàn lạnh
· Dàn lạnh
· Quạt dàn lạnh
· Van tiết lưu nhiệt
· Van điện từ ON/OFF
1.4. Cụm đường ống
· Ống đẩy bằng đồng ϕ6
· Ống hút bằng đồng ϕ10
· Ống nước ngưng, ống nhựa đường kính 20 mm
1.5. Thiết bị đo kiểm, hiển thị
· Volt kế
· Ampe kế
· Đồng hồ áp suất đẩy (ống ra máy nén)
· Đồng hồ áp suất hút (ống vào máy nén)
· Đồng hồ áp suất sau 2 dàn nóng
· Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ
· Cân điện tử CAS SW1
· Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí ngoài trời, TNS ra, vào thiết bị
· Rờ le áp suất kép
1.6. Trang bị điện
Tủ điện trang bị các thiết bị cần thiết cho việc điều khiển
[bookmark: _Toc451844358]2. Thông số kỹ thuật
· Công suất máy nén 1,5 HP (công nghệ Mono)
· Môi chất lạnh R22
· Nhiệt độ sấy ≥ 40oC (tùy chế độ sấy)
· Quạt ly tâm công suất 0,4 kW, lưu lượng 780 m3/giờ, cột áp 1320 Pa
· Công suất điện trở : 2x1,5 kW
· Áp suất hút: 70PSI
· Áp suất đầy: 240 PSI
· Kích thước thiết bị WxHxD: 1850 x 960 x 700 mm
· Kích thước buồng sấy WxHxD: 850 x 330 x 350 mm
· Cân điện tử CAS SW-1S: max 20 kg, min 20g, sai số 2g


[bookmark: _Toc451844359]IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG  VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
1. [bookmark: _Toc451844360]Hướng dẫn sử dụng thiết bị
[image: ]
Hình 2: Sơ đồ nguyên lý hướng chuyển động của TNS trên thiết bị sấy đa năng
[image: ]
Hình 3: Sơ đồ nguyên lý đường gas trên trong thiết bị sấy đa năng
Chú thích:
1: Cơ cấu cửa chớp điều chỉnh TNS	      9: Máy nén
2: Cơ cấu khay chứa vật liệu sấy		      10: Quạt ly tâm
3: Cân điện tử				      11: Dàn nóng phụ + Quạt dàn nóng phụ
4: Cơ cấu cửa chớp thải bỏ TNS		      12: Cơ cấu cửa chớp lấy gió tươi
5: Cơ cấu cửa chớp hồi lưu một phần TNS     13: Cơ cấu cửa lùa dàn lạnh
6: Cơ cấu cửa chớp hồi lưu toàn phần TNS    14: Ống xả nước ngưng
7: Điện trở					      15: Dàn lạnh 
8: Dàn nóng chính				      16: Cơ cấu cửa lùa quạt dàn lạnh
[bookmark: _Toc451263178]						      17: Quạt dàn lạnh
1.1. Một số lưu ý trước khi khởi động
Trước khi khởi động hệ thống, người vận hành cần chọn chế độ sấy thích hợp dựa trên sự điều chỉnh các cửa chớp 1, 4, 5, 6, 12 và cửa lùa 13, 16, cụ thể:
- Chế độ sấy hồi lưu truyền thống: đóng 5, 6, 13; mở 1, 4, 12
- Chế độ sấy hồi lưu có tách ẩm bằng dàn lạnh: đóng 5, 6, 12; mở 1, 13, 16
- Chế độ sấy hồi lưu một phần TNS: đóng 6, 13; mở 1, 4, 5, 12
- Chế độ sấy hồi lưu toàn phần TNS: đóng 4, 5, 12, 16; mở 1, 6, 13
Để điều khiển chế độ sấy một cách linh hoạt, công tắc điện trở có 3 chế độ:
- ON1: chế độ đóng khi có tín hiệu giảm tải
- ON2: chế độ đóng ngay cả khi không có tín hiệu giảm tải
- OFF: chế độ tắt
Công tắc quạt dàn lạnh và công tắc van điện từ SLV1, SLV2 chỉ có 2 chế độ ON/OFF


1.2. Khởi động hệ thống
1.2.1. Chế độ sấy không hồi lưu truyền thống
A) Thao tác:
· Mở CB cấp nguồn hệ thống, công tắc điện trở đặt vị trí ON1, công tắc quạt dàn lạnh đặt ở vị trí ON, công tắc SLV1 và SLV2 đặt ở vị trí ON
· Mở van chặn K1, K2, K3, K4
· Nhấn nút Start để vận hành, các quy trình vận hành được lập trình sẵn theo trình tự quạt ly tâm và quạt dàn lạnh chạy trước 5 phút so với máy nén, điện trở.
B) Nguyên lý hoạt động: 
Dựa vào sơ đồ nguyên lý ở hình 2 và hình 3, ở chế độ sấy không hồi lưu truyền thống, do nhiệt độ yêu cầu của TNS cao nên dàn nóng phụ hầu như không hoạt động, do đó dàn nóng chính 9 và điện trở 7 là 2 thiết bị gia nhiệt cho TNS. Về đường gas, Hơi môi chất lạnh sau khi ra khỏi máy nén 9 ở trạng thái quá nhiệt được đưa lên dàn nóng chính 8 để thực hiện quá trình ngưng tụ từ hơi sang lỏng, quá trình này môi chất nhả nhiệt cho TNS. Lỏng môi chất được đưa qua van tiết lưu để giảm áp suất, nhiệt độ tạo thành hơi môi chất ẩm bão hòa và tiếp tục được đưa vào dàn lạnh để thực hiện quá trình hóa hơi thu nhiệt của môi trường bên ngoài. Hơi môi chất ra khỏi dàn lạnh trở về đầu hút máy nén, khép kín chu trình. Về đường chuyển động của TNS, không khí có nhiệt độ và độ ẩm của môi rường xung quanh sẽ theo cửa chớp 12 đi vào quạt ly tâm, sau đó được đưa qua dàn nóng 8 để gia nhiệt lần 1, không khí tiếp tục đi qua điện trở để gia nhiệt lần 2 trước khi đi vào buồng sấy để lấy ẩm của VLS, sau khi ra khỏi buồng sấy TNS được đẩy ra ngoài qua cửa chớp 4.
1.2.2. Chế độ sấy không hồi lưu có tách ẩm bằng dàn lạnh
A) Thao tác
· Mở CB cấp nguồn hệ thống, công tắc điện trở đặt vị trí ON1, công tắc quạt dàn lạnh đặt ở vị trí OFF, công tắc SVL1 và SVL2 đặt ở vị trí ON
· Mở van chặn K1, K2, K3, K4
· Nhấn nút Start để vận hành, các quy trình vận hành được lập trình sẵn theo trình tự quạt ly tâm chạy trước 5 phút so với máy nén, điện trở.
B) [bookmark: _Toc451263179]Nguyên lý hoạt động
Dựa vào sơ đồ nguyên lý ở hình 2 và hình 3, ở chế độ sấy không hồi lưu có tách ẩm bằng dàn lạnh, do nhiệt độ yêu cầu của TNS biến đổi tùy theo VLS nên dàn nóng phụ 11 sẽ hoạt động khi có tín hiệu giảm tải, lúc này quạt dàn nóng phụ 11 sẽ hoạt động nhằm tăng cường giải nhiệt cho dàn nóng phụ. Về đường gas, vào giai đoạn đầu chạy đầy tải, hơi môi chất lạnh sau khi ra khỏi máy nén 9 ở trạng thái quá nhiệt được đưa lên dàn nóng chính 8 để thực hiện quá trình ngưng tụ từ hơi sang lỏng, quá trình này môi chất nhả nhiệt cho TNS. Lỏng môi chất được đưa qua van tiết lưu để giảm áp suất, nhiệt độ tạo thành hơi môi chất ẩm bão hòa và tiếp tục được đưa vào dàn lạnh để thực hiện quá trình hóa hơi thu nhiệt của môi trường bên ngoài. Hơi môi chất ra khỏi dàn lạnh trở về đầu hút máy nén, khép kín chu trình. Khi có tín hiệu giảm tải, SLV2 sẽ mở ra để một nửa lượng hơi môi chất sau khi ra khỏi máy nén được đưa qua dàn nóng phụ 11 thực hiện chế độ giảm tải, lúc này điện trở 7 sẽ ngưng hoạt động. Về đường chuyển động của TNS, không khí có nhiệt độ và độ ẩm của môi rường xung quanh sẽ theo cửa lùa 16 đi qua dàn lạnh thực hiện quá trình tách ẩm, không khi sau khi được tách ẩm được quạt ly tâm, đưa qua dàn nóng 8 để gia nhiệt lần 1, không khí tiếp tục đi qua điện trở để gia nhiệt lần 2 trước khi đi vào buồng sấy để lấy ẩm của VLS, sau khi ra khỏi buồng sấy TNS được đẩy ra ngoài qua cửa chớp 4. Ở chế độ giảm tải, không khí sau khi được gia nhiệt ở dàn nóng 8 sẽ đi trực tiếp vào buồng sấy mà không qua điện trở 7.
1.2.3. Chế độ sấy hồi lưu một phần TNS
A) Thao tác
· Mở CB cấp nguồn hệ thống, công tắc điện trở đặt vị trí ON1, công tắc quạt dàn lạnh đặt ở vị trí ON, công tắc SLV1 và SLV2 đặt ở vị trí ON
· Mở van chặn K1, K2, K3, K4
· Nhấn nút Start để vận hành, các quy trình vận hành được lập trình sẵn theo trình tự quạt ly tâm và quạt dàn lạnh chạy trước 5 phút so với máy nén, điện trở.
B) Nguyên lý hoạt động
Dựa vào sơ đồ nguyên lý ở hình 2 và hình 3, ở chế độ sấy hồi lưu một phần TNS, do một phần TNS có nhiệt độ cao được hồi lưu về dàn nóng chính gây ra hiện tượng dàn nóng chính bị giải nhiệt kém, vì vậy chế độ điều khiển sẽ linh hoạt kiểm soát khi hiện tượng này xuất hiện. Về đường gas, Hơi môi chất lạnh sau khi ra khỏi máy nén 9 ở trạng thái quá nhiệt được đưa lên dàn nóng chính 8 để thực hiện quá trình ngưng tụ từ hơi sang lỏng, quá trình này môi chất nhả nhiệt cho TNS. Lỏng môi chất được đưa qua van tiết lưu để giảm áp suất, nhiệt độ tạo thành hơi môi chất ẩm bão hòa và tiếp tục được đưa vào dàn lạnh để thực hiện quá trình hóa hơi thu nhiệt của môi trường bên ngoài. Hơi môi chất ra khỏi dàn lạnh trở về đầu hút máy nén, khép kín chu trình. Khi có tín hiệu giảm tải, SLV2 sẽ mở ra để một nửa lượng hơi môi chất sau khi ra khỏi máy nén được đưa qua dàn nóng phụ 11 thực hiện chế độ giảm tải, lúc này công tắc điện trở được chủ động chuyển qua chế độ ON2 để điện trở vẫn gia nhiệt TNS. Khi quan sát thấy áp suất đầu đẩy tăng nhanh do dàn nóng chính giải nhiệt kém, công tắc van điện từ SLV1 sẽ được chủ động chuyển về chế độ OFF, toàn bộ lượng môi chất ra khỏi máy nén sẽ được đẩy qua dàn nóng phụ để giải nhiệt. Về đường chuyển động của TNS, không khí có nhiệt độ và độ ẩm của môi rường xung quanh sẽ theo cửa chớp 12 hòa chộn với một phần TNS từ cửa chớp 5 đi vào tạo thành dòng hòa trộn và đi vào quạt ly tâm, sau đó được đưa qua dàn nóng 8 để gia nhiệt lần 1, không khí tiếp tục đi qua điện trở để gia nhiệt lần 2 trước khi đi vào buồng sấy để lấy ẩm của VLS, sau khi ra khỏi buồng sấy TNS được đẩy ra ngoài qua cửa chớp 4, một phần được hồi lưu về buồng hòa trộn thông qua cửa chớp 5. Khi có tín hiệu giảm tải, công tắc điện trở được chủ động chuyển qua chế độ ON2 để điện trở vẫn gia nhiệt TNS, trong trường hợp quan sát thấy áp suất đầu đẩy tăng nhanh, công tắc điện trở vẫn giữ ở chế độ ON2, toàn bộ TNS được gia nhiệt chỉ bằng điện trở, không qua dàn nóng chính.
1.2.4. Chế độ sấy hồi lưu toàn phần TNS (Sấy lạnh)
A) Thao tác
· Mở CB cấp nguồn hệ thống, công tắc điện trở đặt vị trí ON1, công tắc quạt dàn lạnh đặt ở vị trí OFF, công tắc SVL1 và SVL2 đặt ở vị trí ON
· Mở van chặn K1, K2, K3, K4
· Nhấn nút Start để vận hành, các quy trình vận hành được lập trình sẵn theo trình tự quạt ly tâm chạy trước 5 phút so với máy nén, điện trở.
B) Nguyên lý hoạt động 
Dựa vào sơ đồ nguyên lý ở hình 2 và hình 3, ở chế độ sấy hồi lưu toàn phần TNS, do nhiệt độ yêu cầu của TNS biến đổi tùy theo VLS nên dàn nóng phụ 11 sẽ hoạt động khi có tín hiệu giảm tải, lúc này quạt dàn nóng phụ 11 sẽ hoạt động nhằm tăng cường giải nhiệt cho dàn nóng phụ. Về đường gas, vào giai đoạn đầu chạy đầy tải, hơi môi chất lạnh sau khi ra khỏi máy nén 9 ở trạng thái quá nhiệt được đưa lên dàn nóng chính 8 để thực hiện quá trình ngưng tụ từ hơi sang lỏng, quá trình này môi chất nhả nhiệt cho TNS. Lỏng môi chất được đưa qua van tiết lưu để giảm áp suất, nhiệt độ tạo thành hơi môi chất ẩm bão hòa và tiếp tục được đưa vào dàn lạnh để thực hiện quá trình hóa hơi thu nhiệt của môi trường bên ngoài. Hơi môi chất ra khỏi dàn lạnh trở về đầu hút máy nén, khép kín chu trình. Khi có tín hiệu giảm tải, SLV2 sẽ mở ra để một nửa lượng hơi môi chất sau khi ra khỏi máy nén được đưa qua dàn nóng phụ 11 thực hiện chế độ giảm tải, lúc này điện trở 7 sẽ ngưng hoạt động. Về đường chuyển động của TNS, TNS sau khi ra khỏi buồng sấy mang theo hơi nước bốc ra từ VLS sẽ theo cửa chớp 6 đi qua dàn lạnh thực hiện quá trình tách ẩm, không khi sau khi được tách ẩm được quạt ly tâm, đưa qua dàn nóng 8 để gia nhiệt lần 1, không khí tiếp tục đi qua điện trở để gia nhiệt lần 2 trước khi đi vào buồng sấy để lấy ẩm của VLS, sau khi ra khỏi buồng sấy TNS tiếp tục được tuần hoàn qua cửa chớp 6, cứ như vậy cho đến khi kết thúc quá trình sấy. Ở chế độ giảm tải, không khí sau khi được gia nhiệt ở dàn nóng 8 sẽ đi trực tiếp vào buồng sấy mà không qua điện trở 7.
1.3. Dừng hệ thống
1.3.1 Dừng máy bình thường
- B1: Nhấn nút OFF trên tủ điều khiển để dừng những thiết bị đi kèm ứng với từng chế độ sấy
- B2: Ngắt CB để dừng toàn bộ hệ thống
1.3.2. Dừng máy lâu dài
- B1: Mở van chặn K1, K2, K3, K4
- B2: Cho thiết bị chạy ở chế độ sấy không hồi lưu truyền thống 
- B2: Chuyển công tắc van điện từ SLV1 và công tắc điện trở về vị trí OFF
- B3: Khóa van chặn K2
- B4: Sau khoảng 4 phút, thấy dòng điện hệ thống giảm xuống khóa van chặn K1.
- B3: Nhấn nút OFF trên tủ điều khiển 
- B4: Ngắt CB 
1.3.3. Dừng máy sự cố
- Ngắt CB
[bookmark: _Toc451844361]2. Khai thác sử dụng thiết bị
Mô hình có thể được ứng dụng trong các nhà máy, phân xưởng quy mô nhỏ và là thiết bị dạy học như đã trình bày bên trên. Mô hình hai tính ứng dụng này hoàn toàn có thể nhân rộng để sử dụng trong sản xuất và trong đào tạo tại các trường dạy nghề.
[bookmark: _Toc451844362]3. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống
3.1. Bảo dưỡng và sửa chữa cụm dàn nóng
	- Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dàn nóng chính, dàn nóng phụ, điện trở.
	- Vệ sinh cánh và bôi trơn ổ trục động cơ quạt dàn nóng phụ, quạt ly tâm.
	- Thay phin lọc.
	- Thay dầu máy nén lạnh.
	- Kiểm tra hộp nối điện máy nén, quạt ly tâm.
3.2. Bảo dưỡng và sửa chữa cụm dàn lạnh
	- Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh.
	- Vệ sinh cánh và bôi trơn ổ trục động cơ quạt dàn lạnh.
	- Kiểm tra và vệ sinh máng hứng nước ngưng và đường nước xả.
3.3. Bảo dưỡng và sửa chữa đường ống môi chất
	- Kiểm tra đường ống hút và ống đẩy môi chất. Trạng thái: Xì hở, gẫy gập ống, móp ống…
	- Kiểm tra bảo ôn, bọc cách nhiệt đường ống. Trạng thái: Hở, rách.
3.4. Kiểm tra và bảo dưỡng các cửa chớp, cửa lùa
- Kiểm tra hệ thống cửa chớp, cửa lùa. Trạng thái: cong, vênh, khó điều chỉnh.
- Bôi trơn các ổ trục của cửa chớp.
3.5. Kiểm tra thiết bị đo kiểm, hiển thị và trang bị điện
- Kiểm tra đường dây điện: Đứt, mối tiếp xúc, hở mạch…
- Kiểm tra các đầu dò tín hiệu nhiệt độ, độ ẩm
- Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ áp suất, rờ le áp suất, còi báo, đèn báo, công tắc tơ, công tắc…
[bookmark: _Toc451844363]V. GIÁ THÀNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
- Thiết bị sấy đa năng được thiết kế với giá thành sau:
· Phần Nhiệt: 21,580,000 VNĐ
· Kết cấu: 11,130,000 VNĐ
· Thiết bị đo: 4,820,000 VNĐ
· Trang bị điện: 7,856,000 VNĐ
Tổng chi phí VNĐ (chưa tính 10% thuế VAT): 45,586,000 VNĐ
Tổng chi phí VNĐ (đã tính 10% thuế VAT): 49,924,600 VNĐ
- Đây là giá thành cho 1 thiết bị. Ngoài ra có thể nâng cấp, mở rộng hệ thống với công suất cao hơn, giúp sinh viên tiếp cận và có khả năng triển khai các hệ thống với qui mô ứng dụng lớn hơn.
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A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 
· Nêu được nguyên lý hoạt động của các chế độ sấy trên mô hình.
· Nhận dạng được đặc điểm cấu tạo và kết cấu các thiết bị trên mô hình.
· Xác định được kích thước điện trở, buồng sấy, khay sấy, cửa chớp, cửa lùa, panel cách nhiệt, 2 dàn nóng, dàn lạnh, đường ống môi chất lạnh và các đoạn ống có tiết diện khác nhau trên đường cấp, thải TNS.
· Xác định được vị trí lắp đặt của các thiết bị trên mô hình.
B. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ YÊU CẦU
· Các loại thước đo.
· Thiết bị sấy đa năng.
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
· Diễn giảng, chia nhóm, thảo luận nhóm.
D. NỘI DUNG BÀI HỌC
1.1. Trình bày nguyên lý hoạt động các chế độ sấy trên mô hình
· Sấy không hồi lưu truyền thống.
· Sấy không hồi lưu có tách ẩm bằng dàn lạnh.
· Sấy hồi lưu một phần .
· Sấy hồi lưu toàn phần (Sấy lạnh).
1.2. Khảo sát cụm dàn nóng
Sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
· Khảo sát máy nén lạnh: Xác định loại máy nén, công suất, hãng sản xuất, vị trí đấu điện, xác định 3 chân đấu điện máy nén, vị trí đầu hút đầu đẩy, bình tách lỏng.
· Khảo sát điện trở: Xác định loại điện trở, kích thước, công suất, hãng sản xuất và vị trí đấu điện.
· Khảo sát dàn nóng: Xác định đường kính ống, chiều dài ống, chiều chuyển động môi chất, số lối ống, bước cánh trao đổi nhiệt.
· Khảo sát động cơ quạt ly tâm, quạt dàn nóng phụ: Xác định công suất động cơ, các đầu dây, biên dạng cánh quạt, tụ khởi động quạt, vị trí đấu điện và hướng chuyển động của không khí.
· Khảo sát van tiết lưu nhiệt: Xác định vị trí lắp đặt van tiết lưu, bầu cảm biến. Xác định phía môi chất vào và ra khỏi van tiết lưu.
· Khảo sát phin lọc: Xác định loại phin lọc, hướng chuyển động của môi chất qua phin.
· Khảo sát van điện từ: Xác định vị trí lắp đặt, công suất, hãng sản xuất, vị trí đấu điện.
· Khảo sát van một chiều: Xác định vị trí lắp đặt, kích thước, chiều môi chất vào, ra khỏi van.
· Khảo sát cụm van chặn: Xác định vị trí đóng mở của van chặn đường hút và van chặn đường đẩy, vị trí hút chân không và nạp gas trên van chặn hút.
1.3. Khảo sát cụm dàn lạnh
Sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
· Khảo sát dàn lạnh: Xác định đường kính ống, chiều dài ống, chiều chuyển động môi chất, số lối ống, bước cánh trao đổi nhiệt.
· Khảo sát động cơ quạt dàn lạnh: Xác định công suất động cơ, các đầu dây, biên dạng cánh quạt, tụ khởi động quạt, vị trí đấu điện và hướng chuyển động của không khí.
· Khảo sát máng hứng nước và vị trí ống nước xả.
1.4. Khảo sát đường ống dẫn môi chất lạnh
· Xác định chiều dài, đường kính ống, vị trí đấu nối với dàn nóng, dàn lạnh.
1.5. Khảo sát các thiết bị đo kiểm, hiển thị
· Volt kế, Ampe kế: xác định thang chia, hãng sản xuất, vị trí đấu điện
· Đồng hồ áp suất: xác định thang chia, hãng sản xuất, vị trí đầu vào của môi chất.
· Cân điện tử CAS SW1: xác định thông số kỹ thuật của cân, hãng sản xuất.
· Đồng hồ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí ngoài trời, TNS ra, vào thiết bị: xác định hãng sản xuất, thông số kỹ thuật của các đồng và vị trí lắp đặt của các cảm biến. 
· Rờ le áp suất kép: xác định hãng sản xuất, vị trí lắp đặt.
1.6. Khảo sát khung đỡ và kết cấu bao che
· Xác định kích thước khung kệ, buồng sấy, khay sấy, cửa chớp và cửa lùa.
· Xác định chiều dày của panel cách nhiệt.
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A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 
· Xác định được vị trí và lắp đặt được panel cách nhiệt, khay sấy, cửa chớp, cửa lùa, cụm dàn nóng và cụm dàn lạnh.
· Xác định được kích thước và lắp đặt được đường ống môi chất lạnh.
· Bọc cách nhiệt đường ống môi chất lạnh.
· Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.
B. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ YÊU CẦU
· Thước đo, tô vít, kềm, búa, mỏ lết, bộ gia công ống đồng, bộ uốn ống, dây điện, bọc cách nhiệt, băng keo.
· Thiết bị sấy đa năng.
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
· Diễn giảng, chia nhóm, thảo luận nhóm
· Thị phạm làm mẫu.
· Hướng dẫn thường xuyên
D. NỘI DUNG BÀI HỌC
2.1. Tháo lắp panel cách nhiệt, khay sấy, cửa chớp, cửa lùa
· Qui trình tháo:
B1: Tháo cửa lùa ra khỏi hệ thống
B2: Tháo khay sấy ra khỏi buồng sấy
B3: Xác định các mối nối giữa panel và khung đỡ, giữa panel với các thiết bị liên quan.
B4: Tách các thiết bị liên quan đến panel ra trước khi tháo vít tách panel ra khỏi khung đỡ.
B5: Tháo các cơ cấu cửa chớp ra khỏi khung đỡ
· Qui trình lắp: làm ngược lại so với qui trình tháo
2.2. Tháo lắp cụm dàn nóng 
· Qui trình tháo:
B1: Xác định vị trí lắp đặt cụm dàn nóng trên khung đỡ của hệ thống.
B2: Tháo điện trở ra khỏi khung đỡ.
B2: Tháo các liên kết giữa quạt ly tâm với ống mềm box dàn lạnh, và ống mềm box dàn nóng chính.
B3: Tháo box dàn nóng chính ra khỏi dàn nóng chính.
B4: Tháo ống dẫn môi chất ra khỏi dàn nóng chính sau đó tháo dàn nóng chính ra khỏi khung đỡ.
B5: Tháo ống dẫn môi chất ra khỏi dàn nóng phụ sau đó tháo dàn nóng phụ ra khỏi khung đỡ.
B6: Tháo ống dẫn môi chất ra khỏi máy nén sau đó tháo máy nén ra khỏi khung đỡ.
· Qui trình lắp: làm ngược lại so với qui trình tháo
2.3. Tháo lắp cụm dàn lạnh
· Qui trình tháo: làm tuần tự từ quạt dàn lạnh, box dàn lạnh, dàn lạnh
· Qui trình lắp: làm ngược lại so với qui trình tháo
2.4. Tháo lắp đường ống môi chất lạnh
· Qui trình tháo: làm tuần tự gỡ bỏ bang keo, bọc cách nhiệt sau đó tách các van điện từ, van chặn ra khỏi ống.
· Qui trình lắp: làm ngược lại so với qui trình tháo, trong quá trình làm, nếu ống bị móp, méo, thiếu hụt phải thay thế  đúng qui định (nong, loe, uốn ống…)
E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	BÀI
2
	THÁO LẮP CỤM DÀN NÓNG, DÀN LẠNH, KHUNG ĐỠ VÀ KẾT CẤU BAO CHE THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
	Nhóm:
	Lớp:

	
	
	Họ&Tên:



	Stt
	Nội dung thực hiện
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm
(10đ)

	
	
	Kỹ thuật
(6đ)
	Thao tác
(1đ)
	Tổ chức
(1đ)
	An toàn
(1đ)
	Thời gian
(1đ)
	

	1
	Tháo lắp panel cách nhiệt, khay sấy, cửa chớp, của lùa
	
	
	
	
	
	

	2
	Tháo lắp cụm dàn nóng
	
	
	
	
	
	

	3
	Tháo lắp cụm dàn lạnh
	
	
	
	
	
	

	4
	Bọc cách nhiệt và lắp đặt được đường ống dẫn môi chất lạnh.
	
	
	
	
	
	

	Điểm trung bình cộng
	




	
BÀI
3
	
HÚT CHÂN KHÔNG, THỬ KÍN, NẠP GAS THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG

	THỜI GIAN_TIẾT

	
	
	LÝ
THUYẾT
	THỰC
HÀNH
	THẢO
LUẬN
	KIỂM
TRA

	
	
	0,5
	4
	0,5
	



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 
· Xác định được lượng gas nạp vào hệ thống. 
· Xác định được thông số hút chân không, thử kín, nạp gas.
· Thành thạo thao tác hút chân không, thử kín, nạp gas hệ thống.
· Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.
B. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ YÊU CẦU
· Cân, tô vít, mỏ lết, bộ nạp gas, chai gas, máy hút chân không.
· Hệ thống máy điều hòa hai khối hoàn chỉnh.
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
· Diễn giảng, chia nhóm, thảo luận nhóm.
· Thị phạm làm mẫu.
· Hướng dẫn thường xuyên
D. NỘI DUNG BÀI HỌC
3.1. Hút chân không hệ thống
Thực hiện hút chân không hệ thống với chỉ số áp suất: 760mmHg
3.2. Thử kín hệ thống
Thử kín với áp suất chân không trong thời gian tối thiểu 30 phút
3.3. Nạp gas hệ thống 
Tiến hành nạp gas khi máy đang hoạt động, đến giá trị vận hành ổn định với:
· Áp suất đầu hút: 65 PSIg
· Áp suất đầu đẩy: 268 PSIg
· Cường độ dòng điện: 5.2 A
E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	BÀI
3
	HÚT CHÂN KHÔNG, THỬ KÍN, NẠP GAS THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
	Nhóm:
	Lớp:

	
	
	Họ&Tên:



	Stt
	Nội dung thực hiện
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm
(10đ)

	
	
	Kỹ thuật
(6đ)
	Thao tác
(1đ)
	Tổ chức
(1đ)
	An toàn
(1đ)
	Thời gian
(1đ)
	

	1
	Xác định thông số hút chân không, áp suất thử kín
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định lượng gas nạp, áp suất nạp gas.
	
	
	
	
	
	

	3
	Thực hiện thao tác hút chân không, thử kín.
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện thao tác nạp gas
	
	
	
	
	
	

	Điểm trung bình cộng
	




	
BÀI
4
	VẬN HÀNH, ĐO ĐẠT THÔNG SỐ THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
	THỜI GIAN_TIẾT

	
	
	LÝ
THUYẾT
	THỰC
HÀNH
	THẢO
LUẬN
	KIỂM
TRA

	
	
	2
	7
	1
	



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 
· Xác định được quy trình vận hành hệ thống ứng với mỗi chế độ sấy khác nhau tùy vào từng loại VLS.
· Đo đạc được các thông số: cường độ dòng điện; áp suất hút, áp xuất đẩy; nhiệt độ, độ ẩm không khí ngoài trời; nhiệt độ, độ ẩm của TNS trước và sau buồng sấy; khối lượng của VLS trước và sau quá trình sấy.
· Thành thạo thao tác khởi động và dừng hệ thống
· Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.
B. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ YÊU CẦU
· Đồng hồ đo áp suất, nhiệt kế Eliwelly, ẩm kế, súng đo nhiệt độ, ampe kìm, volt kế, đồng hồ đo điện, cân điện tử CAS SW1.
· Vật liệu sấy.
· Thiết bị sấy đa năng.
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
· Diễn giảng, chia nhóm, thảo luận nhóm.
· Thị phạm làm mẫu.
· Hướng dẫn thường xuyên.
D. NỘI DUNG BÀI HỌC
4.1. Khởi động hệ thống
Ứng với từng chế độ sấy khác nhau ta có qui trình khởi động khác nhau, như đã trình bày ở mục IV.
4.2. Đo đạc thông số vận hành
· Nhiệt độ, độ ẩm môi trường xung quanh.
· Nhiệt độ, độ ẩm TNS vào và ra khỏi buồng sấy.
· Khối lượng VLS trước và sau quá trình sấy.
· Cường độ dòng điện toàn hệ thống.
· Mức tiêu hao điện năng cho toàn bộ quá trình sấy.
· Áp suất hút. 
· Áp suất đẩy.
4.3. Dừng hệ thống
Qui trình dừng hệ thống được trình bày ở mục IV.
E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	BÀI
4
	VẬN HÀNH, ĐO ĐẠT THÔNG SỐ THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
	Nhóm:
	Lớp:

	
	
	Họ&Tên:



	Stt
	Nội dung thực hiện
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm
(10đ)

	
	
	Kỹ thuật
(6đ)
	Thao tác
(1đ)
	Tổ chức
(1đ)
	An toàn
(1đ)
	Thời gian
(1đ)
	

	1
	Đo đạc được các thông số: cường độ dòng điện; áp suất hút, áp xuất đẩy; nhiệt độ, độ ẩm không khí ngoài trời; nhiệt độ, độ ẩm của TNS trước và sau buồng sấy; khối lượng của VLS trước và sau quá trình sấy.
	
	
	
	
	
	

	2
	Khởi động hệ thống
	
	
	
	
	
	

	3
	Dừng hệ thống:
-Dừng bình thường
-Dừng lâu ngày
-Dừng sự cố
	
	
	
	
	
	

	Điểm trung bình cộng
	




	
BÀI
5
	LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC CHO THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
	THỜI GIAN_TIẾT

	
	
	LÝ
THUYẾT
	THỰC
HÀNH
	THẢO
LUẬN
	KIỂM
TRA

	
	
	1
	3,5
	0,5
	



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: 
· Đọc được bản vẽ mạch điều khiển, mạch động lực.
· Xác định được vị trí lắp đặt các khí cụ điện, thiết bị điện trên tủ điện.
· Lắp đặt được mạch điều khiển và mạch động lực.
· Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.
B. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ YÊU CẦU
· Bút thử điện, thiết bị bảo hộ.
· Contactor, nút nhấn, Timer delay, inverter 1P 0,4 kW, CB 1P 25A, đèn tín hiệu, Dimer, Switch, còi, rơ le trung gian, rơ le nhiệt, đầu cos, tủ điện, dây điện đơn.
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
· Diễn giảng, chia nhóm, thảo luận nhóm.
· Hướng dẫn thường xuyên.
D. NỘI DUNG BÀI HỌC
5.1. Đọc bản vẽ mạch điều khiển và mạch động lực
· Xác định vị trí lắp đặt các khí cụ điện, thiết bị điện trên mạch.
· Hiểu tác dụng và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị trên mạch.
· Cân nhắc cách bố trí các khí cụ điện, thiết bị điện trên tủ điện.
5.2. Lắp đặt mạch điều khiển và mạch động lực
· Lắp các khí cụ điện, thiết bị điện vào tủ điều khiển một cách khoa học, dễ thao tác, sửa chữa, thay thế. 
· Cắt dây, bấm đầu cos để kết nối.
· [bookmark: _GoBack]Chú ý nối đất những thiết bị động lực.
E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	BÀI
5
	LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC CHO THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
	Nhóm:
	Lớp:

	
	
	Họ&Tên:



	Stt
	Nội dung thực hiện
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm
(10đ)

	
	
	Kỹ thuật
(6đ)
	Thao tác
(1đ)
	Tổ chức
(1đ)
	An toàn
(1đ)
	Thời gian
(1đ)
	

	1
	Đọc bản vẽ mạch điều khiển và mạch động lực
	
	
	
	
	
	

	2
	Trình bày nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện, thiết bị điện
	
	
	
	
	
	

	3
	Bố trí các khí cụ điện, thiết bị điện trên tủ điện
	
	
	
	
	
	

	4
	Kết nối, lắp đặt hoàn chỉnh mạch điều khiển và mạch động lực
	
	
	
	
	
	

	Điểm trung bình cộng
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